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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
CÓ TÁC DỤNG, ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ
1. Tên sáng kiến và những người tham gia: 

- Giải pháp: Nghiên cứu kết quả điều trị bệnh nhân Lao phổi đa kháng thuốc bằng công thức 9 tháng 4Km Lfx Pro Cfz Z Hh E/5Lfx Cfz Z E được  điều trị tại Bình Định  từ tháng 4/2019 đến tháng 10/2020. 
- Tác giả: BSCKII. Nguyễn Văn Chánh, Trưởng khoa Khoa Khám – Cấp cứu – Chỉ đạo tuyến và BSCKI. Châu Thị Hồng Nga, Bác sĩ điều trị Khoa Lao, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định.  
2. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định, tổ 2, Khu Vực 5 – P. Nhơn Phú – Tp.Quy Nhơn – Bình Định.

3. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến:  Y tế.

4. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử: ngày 10/11/2020.

5. Mô tả bản chất sáng kiến: 

5.1. Thực trạng của vấn đề trước khi đưa ra sáng kiến

- Khó khăn, vướng mắc trong thực tế:  
Hiện nay bệnh lao kháng thuốc là một vấn đề trầm trọng trong công tác phòng chống bệnh lao. Điều trị bệnh nhân lao kháng thuốc tương đối phức tạp vì phải sử dụng cùng một lúc nhiều thứ thuốc lao và các thuốc lao hàng hai, thường có nhiều tác dụng không mong muốn và có thời gian điều trị kéo dài.
Hiện tượng lao đa kháng thuốc thường gặp ở người lao điều trị không kết quả, bệnh dẫn đến mãn tính. Những bệnh nhân này thường điều trị lại bằng 4,5 loại thuốc nhưng kết quả cũng rất hạn chế, thậm chí không có kết quả. Đây là nguyên nhân làm cho bệnh lao hiện nay càng thêm trầm trọng. Những bệnh nhân này là nguồn lây nguy hiểm trong cộng đồng và lây truyền những chủng vi khuẩn đa kháng thuốc cho người khác và kết quả điều trị thường đạt hiệu quả không cao.
Theo TCYTTG năm 2018, trên thế giới có khoảng 650.000 các trường  hợp bệnh lao kháng thuốc, ước tính số lượng bệnh nhân sẽ chết vì lao kháng thuốc hàng năm khoảng 150.000 trường hợp. Lao đa kháng thuốc năm 2004 là 424.203 trường hợp và gia tăng năm 2007 là 511.000 và đến năm 2018 trên toàn thế giới có khoảng 650.000 bệnh nhân lao đa kháng thuốc. Số lượng phần lớn là ở những nước đang phát triển. Ở những bệnh nhân lao mới chưa điều trị bao giờ có gia tăng trên 5% .
 Việt Nam hiện vẫn là nước có gánh nặng bệnh lao cao, đứng thứ 16 trong 30 nước có số người bệnh lao cao nhất trên toàn cầu, đồng thời dứng thứ 15 trong số 30 nước có gánh nặng bệnh lao kháng đa thuốc cao trên thế giới 

Bình Định là một trong những  địa phương có bệnh lao đa kháng thuốc cao, năm 2017 đã thu nhận và điều trị 24 bệnh nhân, năm 2018 là 23 bệnh nhân đến năm 2019 tăng lên 28 bệnh nhân.  Tuy nhiên  còn rất nhiều bệnh nhân lao đa kháng chưa được phát hiện còn tiềm ẩn trong cộng đồng . 

Hiện nay nhờ sự phát triển của y học các thuốc điều trị lao thế hệ mới được nghiên cứu đưa vào điều trị và được áp dụng cho bệnh nhân lao đa kháng và thời gian điều trị cũng được rút ngắn từ 20 tháng còn 9 tháng. Tuy nhiên kết quả điều trị chưa dược nghiên cứu. Chính vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu kết quả điều trị bệnh nhân Lao phổi đa kháng thuốc bằng công thức 9 tháng (4Km Lfx Pro Cfz Z Hh E/5Lfx Cfz Z E) được  điều trị tại  Bình Định từ năm từ tháng 4/2019 đến tháng 10/2020. 

5.2. Nội dung sáng kiến:

· Mục tiêu:
· Thực trạng bệnh nhân lao phổi đa kháng thuốc hiện đang quản lí và điều trị  tại Bệnh viện lao và Bệnh phổi tỉnh Bình Định  từ tháng 4/2019 đến tháng 10/2020.

· Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân lao phổi đa kháng thuốc bằng công thức 9 tháng  đang quản lý  tại tỉnh Bình Định.

· Phương pháp nghiên cứu: 
- Mô tả cắt ngang.
· Đối tượng nghiên cứu: 

- Tiêu chuẩn chọn bệnh:

- Tất cả bệnh nhân được xác định lao phổi đa kháng thuốc đủ tiêu chuẩn đưa vào điều trị phát đồ 9 tháng .

- Tiêu chẩn loại trừ:

* Loại trừ những bệnh nhân sau thời gian điều trị có kết quả Hent 2 có bằng chứng  kháng một thuốc  trong phát đồ .

*Loại trừ những bệnh nhân có địa chỉ không rõ ràng.
· Các bước thực hiện:
- Thu thập các bệnh án bệnh nhân lao đa kháng thuốc hiện đang quản điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Bình Định từ tháng 04/2019 đến 10/2020.
· Nội dung nghiên cứu:

- Phân bố bệnh nhân theo tuổi.
- Phân bố bệnh nhân theo địa dư.
- Phân bố bệnh nhân theo nghề nghiệp.
- Tình hình thu dung bệnh nhân lao kháng thuốc 4/2019-10/2020

- Kết quả điều trị công thức 9 tháng.
5.3. Những kết quả đạt được sau khi áp dụng sáng kiến:

5.3.1. Kết quả của sáng kiến:
Qua nghiên cứu 34 bệnh nhân bệnh lao đa kháng thuốc  hiện đang quản lí và điều trị bằng công thức 09 tháng  tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định chúng tôi ghi nhận như sau:

· Tuổi trung bình của bệnh nhân  là: 49 tuổi.
· Tỉ lệ bệnh nhân nam giới chiếm đa số: Nam chiếm 82,35%, Nữ 17,64%.

· Bệnh lao đa kháng thuốc  ở nhóm có nghề nghiệp lao động, nông dân và công nhân chiếm tỉ lệ cao nhất, tiếp đến nhóm cán bộ và viên chức , thấp nhất mất sức và nội trợ theo thứ tự: 73,5%, 17,7%, 8.8%.
· Tỉ lệ bệnh nhân ở Nông thôn cao hơn Thành thị: Nông thôn chiếm tỉ lệ 76,6%, thành thị  là 23,4%. 
· Tổng bệnh nhân lao đa kháng thuốc được thu nhận trong toàn tỉnh trong trong thời gian  2 năm còn tương đối cao so với cả nước là 51 bn ( lao MDR 46 bn và có 5 trường hợp Pre.XDR) đây là nguồn lây nguy hiểm cho cộng đồng, nên cần có sự quản lý điều trị tốt

· Điều trị bệnh lao thông thường đã khó và điều trị bệnh lao đa kháng và tiền siêu kháng thuốc càng khó khăn hơn rất nhiều, vì thời gian điều trị kéo dài,  thuốc lao điều trị cho bệnh nhân toàn thuốc kháng lao hàng 2 rất nhiều tác dụng phụ. Tuy nhiên qua nghiên cứu áp dụng phát đồ mới bằng công thức 9 tháng nhận thấy ít tác dụng phụ và kết quả khỏi bệnh tương đối cao >80%, tỉ lệ tử vong thấp <1% do bệnh nhân này có nhiều bệnh lý nền Đái tháo đường và tim mạch.

· Kết quả điều trị bệnh lao bằng công thức 9 tháng  chúng tôi  nhận thấy ít tác dụng phụ và kết quả điều trị khỏi khỏi cho kết quả  tương đối cao >80%, tỉ lệ tử vong thấp <1% do bệnh nhân này có nhiều bệnh lý nền Đái tháo đường và tim mạch.

5.3.2. Sản phẩm được tạo ra từ sáng kiến (Tên, khối lượng, thông số của sản phẩm (nếu có)): Không.
5.4. Đánh giá về phạm vi áp dụng của sáng kiến: 
Đề cương được Hội đồng khoa học công nhận và cho tiến hành nghiên cứu tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định trong thời điểm nghiên cứu.
Ứng dụng của đề tài thực hiện nghiên cứu tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định trong thời điểm nghiên cứu.

6. Tính mới của sáng kiến:

- Công thức điều trị lao 9 tháng (4Km Lfx Pro Cfz Z Hh E/5Lfx Cfz Z E) được CTCL đưa vào điều trị thử nghiệm cho các trường hợp lao đa kháng bắt đầu từ tháng 04/2019.
- Đây là nghiên cứu đầu tiên, chưa có nghiên cứu nào khác trong ngành y tế.
7. Phạm vi áp dụng sáng kiến: 
Qua nghiên cứu kết quả điều trị lao đa kháng thuốc bằng công thức 9 tháng đây là cơ sở để các bác sĩ chuyên ngành lao tham khảo để áp dụng điều trị tốt cho bệnh nhân lao đa kháng, để xây dựng kế hoạch quản lý tốt đối tượng bệnh nhân lao đa kháng, chủ động trong công tác dự trù cơ số thuốc thiết yếu điều trị bệnh nhân và các thuốc hổ trợ  cần thiết để phục vụ bệnh nhân . Tăng cường kiểm tra giám sát công tác quản lý bệnh nhân đang điều trị lao ngoại trú tại tuyến y tế cơ sở, bên cạnh đó cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức tập huấn bệnh lao đa kháng cho cán bộ y tế làm công tác lao. 
8. Những thông tin cần được bảo mật:  không

9. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:
- Các cán bộ trực tiếp chăm sóc và điều trị bệnh nhân cần phải được tập huấn chuyên môn, hướng dẫn cụ thể.

- Thuốc điều trị bệnh nhân trong diện nghiên cứu phải được cung cấp đầy đủ, bảo quản đúng quy trình chất lượng luôn đảm bảo.

- Bệnh nhân và người nhà phải được tư vấn cụ thể về nguyên tắc điều trị, về chăm sóc, tác dụng phụ của thuốc.
10. Đánh giá lợi ích thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả và theo ý kiến của đơn vị:

- Lợi ích của con người
+ Nghiên cứu đã cho chúng ta thấy được sự nguy hiểm của bệnh lao đa kháng thuốc, tất cả mọi lứa tuổi đều có thể mắc bệnh lao, bệnh lao không trừ một ai tất cả mọi người đều có thể mắc bệnh lao đa kháng thuốc.

+ Cho chúng ta biết được thực trạng bệnh nhân lao đa kháng thuốc tại Bình Định trong thời gian 4/2019 đến 10/2020. Từ đó có kế hoạch dự phòng và quản lý tốt để khống chế bệnh lao đa kháng thuốc. 
+ Qua kết quả nghiên cứu cho chúng ta thấy được hiệu quả khi áp dụng công thức 9 tháng là có tỉ lệ khỏi bệnh cao >80%, ít xảy ra tác dụng phụ.
+ Có kế hoạch dự trù các trang thiết bị, các thuốc lao thiết yếu để phục vụ bệnh nhân lao đa kháng thuốc.
-  Lợi ích xã hội
+ Nâng cao sự hiểu biết về bệnh lao đa kháng thuốc trong cộng đồng.

+ Nhận biết được những đối tượng có tỉ lệ lao đa kháng thuốc cao, từ đó có kế hoạch phòng bệnh tốt cho cộng đồng.

+ Kết quả điều trị lao kháng thuốc bằng công thức 9 vừa rút ngắn thời gian điều trị và vừa cho kết quả điều trị cao và ít tác dụng phụ. Bệnh nhân được sớm điều trị khỏi hạn chế lây lan cho cộng đồng. 
-  Lợi ích kinh tế

+ Bệnh lao đa kháng thuốc thời gian điều trị kéo dài, một lúc dùng nhiều loại thuốc hạng hai nhiều tác dụng phụ: gây thiệt hại kinh tế rất lớn, người bệnh mất sức lao động là gánh nặng cho gia đình và cho xã hội, kinh phí tiền thuốc để điều trị một bệnh nhân lao đa kháng thuốc là rất tốn kém.
+ Qua nghiên cứu này chúng ta thấy được hiệu quả của công thức điều trị 9 tháng, vừa rút ngắn thời gian điều trị từ 20 tháng xuống còn 9 tháng, vừa cho kết quả điều trị khỏi cao và vừa có ít tác dụng phụ. Đem lại hiệu quả kinh tế rất lớn cho gia đình và cho xã hội. 
